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Hà Nôi, ngày d f  tháng é năm 2018 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao Dự toán chỉ ngân sách nhà nước năm 2018 (đợt 7) 

cho các đơn vị thuộc Bộ khoa học và công nghệ

Bộ TRƯỞNG
B ộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiêm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và 
Công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 132/2017/IT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính 
quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29/11/2017 của Thủ tướng 
Chính phủ về giao dự toán NSNN năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 2469/QĐ-BTC ngày 29/11/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính về việc giao dự toán thu, chi NSNN năm 2018;

Căn cứ các Quyết định phê duyệt nhiệm vụ của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán chi NSNN năm 2018 (đợt 7) cho các đơn vị sử dụng 
ngân sách thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Uỷ quyền cho Thủ trưởng các đơn vị dự toán cấp trên phân bổ dự 
toán chi ngân sách Nhà nước cho các đơn vị trực thuộc, đơn vị cấp dưới đảm bảo 
dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 giao đến từng đơn vị sử dụng ngân sách 
đúng nội dung và theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước, ghi rõ Kho bạc 
Nhà nước nơi giao dịch của từng đơn vị trực thuộc, đơn vị cấp dưới và gửi báo 
cáo cho Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.

Điều 3. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước được giao, Thủ trưởng các 
đơn vị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đươc giao và dự toán ngân sách theo đúng 
quy định của Luât Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.



Nơi nhận:
-  Như Điều 4;
- Bộ Tài chính;
- Đơn vị sử dụng ngân sách;
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu VT, KHTC. '
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GIAC [ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (ĐỢT 7)I số tPfi3 /QĐ-BKHCN ngày ă ị  tháng é năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
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Chi tỉêt theo đơn vị SỀ dụng

v
/Viện Năng 

lượng
Nguyên t i ’ 
Việt Nam

Viện ứng 
dụng công 

nghệ

Tổng cục 
Tiêu chuẩn 

Đo lường 
Chất lượng

Cơ quan Học 
viện Khoa 
học, Công 

nghệ và Đỗi 
mó i sáng tạo

Viện nghiên 
cứu và Phát
triển Vùng

Văn phòng
đăng ký 

hoạt động 
KH&CN

Viện Đánh 
glá khoa 

học và định 
gỉá công 

nghệ

Văn
phòng Bộ

Văn phòng 
Hội đồng 

chính sácli 
KH&CN
quốc gia

Cục An toàn 
bức xạ và
h ạt nhân

Cục Thông 
tin KH&CN

quốc gia

Thanh tra
Bộ

Cục công 
tác phía

Nam

A B c D 1 2 3 4 5 6. 7 8 9 10 11 12 13

I
THU~ CHI NGÂN SÁCH VỂ PHÍ, LỆ PHÍ VÀ 
THU SƯNGHIÊP

1 SỐ thu phí, lệ phỉ và thu sự nghiệp 680,0 680#
- Số thu từ phí, lệ phí 680,0 6800
- Sô thu lừ hoạt động sự nghiệp
D ự  TOÁN C H I NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 68.511,0 11.997# 2.258# 12.985# 27.240,0 554# 1.981# 300# 2.600# 1.156# 3.550# 3.29©# 300# 30©#

ầ
C H Ĩra ư Ờ N G  XI) VỆN
Sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề

68.511,0 11.997# 58# 12.985# 27.240,0 54# 81# 300# 2.600# 1.156# 3.550# 3.29©# 300# 300#
1.500,0 _ - - 1.500,0 - _ _ > _ _ .

í . l Đào iạo sau đại học (Loại 070-082) 150,0 - 150#
a Kinh phí thường xuyên 13 -
b Kinh phí không thường xuyên 12 150,0 - 150#

ỉ . 2
Đàỡ tạo ìại, bồi dưỡng nghiệp vụ khác cho cán 
bộ cồng chức (Loại 070-085) 0 5 0 ,0 1.350#

a Kinh phí thường xuyên 13 -
b Kinh phí không thường xuyên 12 0 5 0 ,0 1.350#
II Q uản ly lìhẵ nũớc (Loại 340-341) 4.300,0 1.000,0 3.300#

. a Kinh phì 12 4.300,0 ì.000,0 3.300,0
Cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp tru sở Bô 
KH&CN 1.000,0 1.000#.
Nhiêm vụ một cửa quốc gia 300,0 3.300#

m Sự nghiệp khoa hoc và công nghệ 711,0 1 0 9 7 # . 2.258# 12.985,0 25.740# 554# 1.981# 300,0 1.600,0 1.156# 250# 3.290# 300,0 ' 30©#
ữ Vốn trong nước 62.711# 11997,0 2.258,0 12.985,0 25.740,0 554,0 1.981,0 300,0 1 M 0 ,0 1.156,0 250,0 3.290,0 300,o'1 ■ 300,0

u Khoa học tự nhiên và kỹ thuật (Loại Ỉ00-Ỉ0Ỉ) 62.711# 11.997,0- 2.258,0 12.985,0 25.740,0 554,0 1.981,0 300,0 1.600,0 56,0 250,0 3.290,0 300,0 300,0

1
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công 
nghệ 25.394# . . 22.690# 554# . 300# 1.600# 250#
“ Kinh phí được giao khoán lé 3.268# 2.490# 372# 156# 250#
- Kinh phí không được giao khoản l é 22.126# - - - 20.200# 182# - 144# 1.600# - - -

1 Kinh phi Ihuờng xuyên 6.437,0 - - - 3.000,0 - 1.981,0 - - 1.156# . ■
- Kinh phí thực hiện tự chủ 13 -
- Kinh phí không thực hiện tư chủ 12 6.437# 3.000# 1.981# 1.156# 300#

2 Kính phi không thường xuyên 30.880,0 11.997# 2.258# 12.985# 5 0 # - - - - - 3 .290# 30©#
- Kinh phí không thực biện tự chủ 12 30.880,0 11.997,0 2.258# 12.985# 50 # - - - - - 3.290# 300#

b Vôn ngoài nước -

MÃ QUAN H Ệ NGÂN SÁ< 1055254 1054445 1059288 1126943 1054714 1126886 1004653 1054712 1069798 1122693 1054710' 1110873 1048®: '

Địa điểm KBMN nơi ẩơn vị sử dụng ngân sách 
giao dtchỉ

Đơn vị dự
toán cấp trên

Đơn v | dự 
toán  cấp 

trên

Đơn VỊ dự
' toán cấp 

trên

K 1N N  T hành 
phố H à Nội

KBNN
H oàn Kiếm, 

Hà Nội

KBNN
Thanh

Xuân, Hà 
Nội

KBNN 
H oàn Kiếm, 

H à Nội

KBNN
Thành 
phố Hà 

Nội

KBNN 
Quận H oàn 
Kiêm, H à

Nội

Đơn vf ẩự  
toán cấp 

trên

KBNN 
T hành phố

H à Nội

KBNN
T hanh 

X uân, H à 
Nội

KBNĨ 
Q uận I, 

T P  Hồ Chí 
M inh

M ã Kho bạc nhà nước 0011 0013 0022 0013 ©011 0013 0011 #022 ©133



THUYÉT M INH D ự  TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM  2018 CỦA B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (ĐỢT 7)
(Kèm theo Quyết định sổ /  ĩ  03 /QĐ-BKHCN ngày 2S tháng Ế năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Nội dung M ã
nguồn
Tabm is

Tổng số dự toán phân bỗ
cho các đơn

vị

Viện Năng 
1 trọng 

Nguyên tử  
V iệt Nam

Viện ứng dụng công 
nghệ

Tồng cục Tiêu chuẩnđo liiwiig 
chất lượng

Cơ quan Học viện
Khoa học, 
Công nghệ và Đổi mới

sáng tạo

Viện
Nghiên cứa 

và phát triển V ẳng

Văn phòng
đăng ký 

hoạt động KH&CN

Viện đánh
giá khoa

học và định 
giá công

nghệ

Văn phòng Bộ
Văn phồng Hội đồng 
chính sách 

KH& CN

Cục Án 
toàn bức xạ 
và h a t nhân

Cục thông tinKH&CN quốc gia

T hanh tra  
Bộ

Cục công 
tác phía 

Nam

Â B c D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Dự TOÁN CHI NSNN 68.511,0 11.997,0 2.258,0 12 .9 8 5 # 2 7 .2 4 0 # 5 5 4 # 1.981,0 3 0 0 # 2 .6 0 0 # 1 .1 5 6 # 3 .5 5 0 # 3 .2 9 0 # 3 0 0 # 3 0 0 #R CHI THƯỜNG XUYÊ 68.511,0 11.997,0 2.258# 12.985,0 2 7 .2 4 0 # 554# 1.981,0 3 0 0 # 2 .6 0 0 # 1 .1 5 6 # 3 .5 5 0 # 3.290# 300,0 300,0
I KINH PHÍ Sự NGHIỆP KHOA HỌC 62.711,0 1 1 .9 9 7 # 2 .2 5 8 # ■ 12.985# 25.740# 5 5 4 # 1 .9 8 1 # 3 0 0 # 1 .6 0 0 # 1.156# 250# 3 .2 9 0 # 3 0 0 # 3 0 0 #

L i VỐN TRONG NƯỚC 6 1 7 1 1 ,0 11.997,0 2 .2 5 8 # 12.985,0 2 5 .7 4 0 # 554# 1.981# 3 0 0 # 1.600,0 1.156,0 250# 3.29© # 3 0 0 # 3 0 0 #

1.1.1 KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM v ụ  
KHOA HOC CÔNG NGHÊ

2 5 3 9 4 ,0 2 2 .6 9 0 # 554# 300,0 1.600,0 250,0
A
i

Cấp Nhà nu’i 19.050,0 19.050,0
Chương Irìiìiì "Đ ào tạo, bồi dưỡng nhân lực 
khoa học và công nghệ ở trong nước và nước 
ngoài bằng ngân sách nhà nước"

19.050,0 19.050,0

B Cấp Bộ 6.344,0 3.640,0 554,0 300Ã 1.600,0 250,0
1 Đ ề tài, đề án thực hiện  từ  năm nay 4.334,0 1.630,0 554,0 300,0 1.600,0 250,02 Chương trình cấp B ệ thực hiện từ  nàm nay 2.010,0 2.010,0

B Cấp cơ
1.1.2 KINH PHÍ THƯỜNG XU YÊN 6.437,0 3.000,0 1.981,0 1.156,0 3 0 0 #

1
Quỹ tươiầg vâ hoạt động bộ máy theo chỉ 
tiêu biên chế 829,i 829,0

1.1
Tổng quỹ lương c ủ a  c á n  bộ  trong clìl tiêu 
b i

509,0 509,0
- T ò ngân  sách ĩilià nướ~ 509,© 509,01.2 H o ạ t ẩ ộ n g  bộ  m áy 320,0 3 2 0 #

2 Nhiệm vạ ỉtố trợ theo chức mãng 4.156,0 ■ 3.000,0 1.156,0
3 Hoạt động thuờng xuyên íheo chúc năng 1.452,0 1.152,0 300,0

L U KINH PHÍ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN 30.880,0 11.997,0 2 .2 5 8 # 12.985,0 • 5 0 # - -  . , - - - - 3 .2 9 0 # 3 0 0 # -

1 Tập huấn thanh tra  chuyên đề năm 2018 300,0 3 0 0 #

2
Tăng cường năng lực tìếp cân cuộc cách 
mạng cồng nghiệp 4.0 50,0 5 0 #

3
Triển khai B ề  án phát triển S ệ  tri thức 
Việt số  hóa năm 2018 3.290,0 3.290,0

4 Tổng cường cơ sổ vật chốt Ị  tran g thiết bị 19.985,0 7.000,0 12.985,0
T ăng cường cơ  sở vật chất, trang  thiết bị thực 
hiện từ  năm  ĩ 19.985,0 7.000,0 12.985,0

5 Sửa chữa, chống xuống cấp 7.255,0 4.997,0 2 .2 5 8 #
Sửa chữa, chống xuống cấp thực hiện từ  năm  
nay 7.255,0 4.997,0 2.258,0

L 2 VON NGOÀI NƯỚC
Cộng kinh ph í sự nghiệp khoa học 62.711,0 11.997,0 2.258,0 12.985,0 25.740,0 554,0 1.981,ở 300 ft 1.600,0 1.156,0 250,0 3.290,0 300 f t

T ro n g  đó: + Vốn tro n g  nước 62.711,0 11.997,0 2 .2 5 8 # 12.985,0 25.740,0 5 5 4 # 1.981,0 3 0 0 # 1 .6 0 0 # 1.156,0 2 5 0 # 3 .2 9 0 # . 3 0 0 #

1

Kinh phí thực hiện nhiệm vạ khoa học 
cổng nghệ 2 5 3 9 4 ,0 22.690,0 554,0 300 ft 1.600,0 250,0

-  K inh phí thực hiện khoán 16 3.268,0 2.490,0 372,0 156,0 250,0
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A ■ 1 c D ■ 1 2 3 4 5 6 ■ 7 8 9 10 11 12 13
- K inh phí không  thực hiện khoan 16 22.126,0 20.200,0 182,0 144,0 1.600,0

2 Kinh phí thường i uyên 6.437,0 3.000 f t 1.981ft lJ 5 6 f t 300ft
- Kinh phí thực hiện tự  chủ 13
- K inh phí không thực hiện tự chủ 12 6.437,0 3.000,0 1.981,0 1.156,0 300,0

' ì ... Kinh phí khởĩig thườĩig xuyên 30.880,0 11.997,0 2.258,0 12.985ft so ft 3 J9 0 ft 300/1
~ Kinh phí không thực hiện tự chủ 12 30.880,0 11.997,0 2.258,0 12.985,0 50,0 3.290,0 300,0

+ V ố n  n g o à i nước
Kinh phí không thường xuyên

E KINH PHÍ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH 4.300,0 1.000,0 3 .3 0 0 #

1
Cải tạo, sửa chữa chống  xuống  cấp tru  sô  Bô 
K H& CĨ 1.000,0 1.000,0

2 Nhiệm  vụ m ộ t cửa quốc gia 3.300,0 3.300,0
PhỀP lliàPÌK Kỉiìk p h i q u ả n  lý Itànb  cfrifnli

4.300,0 1.000,0 3 .3 0 0 #

1 Kỉnh phí thực hiện tự chả 13
2 Kinh phí không tầực hiện tự chủ 12 4.300,0 1.000,0 3.300,0

TU K3NH  PHÍ Sự'NGHIỆP GIÁO DỤC
Đ À O  T Á O

1.500,0 1 .5 0 0 #

ỉ Đ ào tạo  sau đại học 15#,i 150,0
2 Đ ào tạo, bồi dưỡng cán  bộ , công  chức 1.350,0 1.350,0
3 Công tác quản  ỉýPHẦN THU, CHI Từ PHI, LỆ PHÍ VÀ
1 SỐ thu phắy lệ phí và th u  sự nghiệp 680,0 680,0 - -

SỐ thu từ  phí, lệ pli 6 8 0 # 680,0
Số ílììi lừ  hoạt động  sự nghiệp


